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BÁO CÁO
 Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết
(Từ năm 2013 đến năm 2022)

Kính gửi: Chính phủ
Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Sau 10 năm thực hiện, Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc cải thiện môi trường kinh doanh; thúc đẩy cạnh tranh; phát triển cơ sở hạ tầng quảng cáo ngoài trời hiện đại; phát triển thị trường quảng cáo với đa dạng các hình thức, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những hạn chế, bất cập nảy sinh trong hoạt động quảng cáo cần được đánh giá kịp thời, từ đó điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.
Trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢNG CÁO VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
1.1. Thống kê số lượng văn bản
Triển khai thực hiện Luật Quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tham mưu ban hành, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể như sau:
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo.
- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo; 
- Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời; 
- Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
Để phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đã kịp thời được sửa đổi, bổ sung như:
-  Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;
- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;
- Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo;
- Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP về quản lý quảng cáo xuyên biên giới; 
- Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.
Trên cơ sở quy định của Luật và các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã cụ thể hóa và tham mưu, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan như Y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin và truyền thông phù hợp với đặc thù của bộ, ngành, địa phương.
(Chi tiết các văn bản tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này)
1.2. Về tính đầy đủ, kịp thời của việc ban hành văn bản
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền được xây dựng kịp thời, đầy đủ bảo đảm phù hợp với phân công của Chính phủ và đề nghị của các đơn vị.
1.3. Về tính thống nhất, đồng bộ của văn bản
Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ ban hành đã bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa Luật Quảng cáo, Luật xử lý vi phạm hành chính và các Luật chuyên ngành khác theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1.4. Về tính khả thi, phù hợp của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo được ban hành kịp thời là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo áp dụng thực hiện đồng bộ, không bị áp đặt ý chí chủ quan của các bên liên quan trong thi hành Luật. Qua đó, bảo đảm tính khả thi, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
1.5. Đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo quy định rõ trách nhiệm của từng Bộ ngành trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, tránh việc chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý. Các hướng dẫn cụ thể thi hành Luật tại Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP giúp cho cơ quan, doanh nghiệp, người quản lý có cơ chế thuận lợi khi tiến hành hoạt động thẩm định, hướng dẫn các thủ tục hành chính, điều chỉnh hoạt động thống kê, tổng hợp trong  quá trình thực thi Luật.
Luật quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết Luật đã là công cụ quản lý giúp định hướng được doanh nghiệp quảng cáo đúng đắn, cạnh tranh lành mạnh, phát triển và giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất lượng đến người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua chất lượng các sản phẩm được quảng cáo. Đồng thời các cơ quan quản lý có được những quy định rõ ràng nhằm ngăn chặn những hành vi quảng cáo không lành mạnh, cạnh tranh không bình đẳng, đấu tranh với những hành vi sai trái, gian dối trong quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gây tổn thất kinh tế và nguy hại tới sức khỏe người tiếp nhận thông tin quảng cáo.
2. Công tác ban hành các văn bản quán triệt, chỉ đạo điều hành, các chương trình, kế hoạch, đề án tổ chức triển khai thực hiện Luật
2.1. Công tác ban hành các văn bản quán triệt, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Trung ương
Ngay sau khi Luật quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết thi hành được ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Luật quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết như:
- Chỉ thị số 172/CT-BVHTTDL ngày 06 tháng 9 năm 2012 về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo; 
- Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS ngày 24 tháng 6 năm 2013 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Luật Quảng cáo; 
- Công văn số 1146/BVHTTDL-VHCS ngày 04 tháng 4 năm 2013 gửi Bộ Xây dựng về việc cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; 
- Công văn số 2140/BVHTTDL-VHCS ngày 01 tháng 7 năm 2014 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chủ trì và các đơn vị phối hợp khi tiến hành xây dựng quy hoạch quảng cáo căn cứ tình hình thực tế và địa hình cụ thể của địa phương lựa chọn các quy chuẩn tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời; 
- Hướng dẫn số 3812/HD-BVHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 2017 và Hướng dẫn số 241/HD-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2022 nhằm hướng dẫn các địa phương trong công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời đảm bảo theo tiến độ quy định tại Luật Quảng cáo và văn bản hướng dẫn;
Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
Trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo, chỉ đạo của Chính phủ và văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành ở Trung ương trong chức năng, nhiệm vụ quản lý được phân công cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo chuyên ngành có liên quan đến toàn ngành như:
- Ngày 17/10/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4701/QĐ-BYT về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;
- Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 28/11/2017 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế để thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;
- Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số  4295/BTTTT-CBC ngày 03/11/2020 gửi các cơ quan báo chí có loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử về việc chấn chỉnh hoạt động phát hành quảng cáo do các mạng lưới quảng cáo (Adnetwork) xuyên biên giới cung cấp; Văn bản số 2385/BTTTT-CBC ngày 05/7/2021 gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Quảng cáo 2012; Văn bản số 1381/CBC- TTPC ngày 30/9/2020 gửi Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về việc phối hợp xử lý vi phạm trong quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2.2. Công tác ban hành các văn bản quán triệt, chỉ đạo điều hành của các địa phương
Ngay từ khi Luật Quảng cáo có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết về các nội dung trực tiếp liên quan như: tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn; kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh biển hiệu trên địa bàn; xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài; việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;... và các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng liên quan trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết. Theo số liệu báo cáo của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố thì từ khi Luật Quảng cáo có hiệu lực đến nay, cả nước đã ban hành hơn 100 văn bản hướng dẫn, triển khai Luật đến các cơ quan chuyên môn quản lý quảng cáo các cấp và đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn.
Việc triển khai việc thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết được tiến hành đồng bộ đến Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể qua các nội dung như: tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu trên địa bàn; việc rà soát, điều chỉnh và tổng hợp các vị trí cổ động chính trị, vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn; kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển hiệu; kiểm tra tình hình công tác thực hiện hoạt động quảng cáo trên địa bàn; kiểm tra, gia cố biển hiệu, trụ, bảng quảng cáo trong mùa mưa, bão hàng năm; Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, vận động các doanh nghiệp quảng cáo tham gia xã hội hóa trong công tác tuyên truyền cổ động chính trị trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước;... Đồng thời việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về quảng cáo được lồng ghép trong các kế hoạch hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, kế hoạch của Ngành, trong công tác trọng tâm theo từng quý, trong việc thực hiện các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,...
3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Sau khi Luật Quảng cáo được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến nhằm quán triệt và thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức quản lý và nhân dân về các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết.
Công tác tuyên truyền, phố biến Luật Quảng cáo được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật, cụ thể: Hội nghị - Tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo cho cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở có liên quan thuộc các tỉnh, thành phố, cơ quan báo chí, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo ở hai khu vực tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Hà Giang vào năm 2014; Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật Quảng cáo tại tỉnh Gia Lai năm 2016; Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Quảng cáo tại thành phố Đà Nẵng năm 2017 và Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Quảng cáo tại thành phố Hải Phòng.
Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức phổ biến, quán triệt và tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức đa dạng như: thông qua các hội nghị, lớp tập huấn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; mở các chuyên mục “tọa đàm”, “đối thoại”, “giải đáp”, “Pháp luật và Đời sống” và các bản tin trên đài phát thanh, truyền hình mở chuyên mục “hỏi đáp” trên trang thông tin điện tử của Sở, ngành niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Đặc biệt, thông qua các hoạt động kiểm tra, cấp phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành phổ biến, theo dõi việc thực hiện các quy định của Luật Quảng cáo và văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến hoạt động quảng cáo cho các đối tượng là các doanh nghiệp quảng cáo, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thường xuyên, liên tục, với các hình thức tuyên truyền đa dạng, văn bản pháp luật đã được phổ biến tới cộng đồng, đưa văn bản đi vào đời sống.
4. Đánh giá điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật
4.1. Tổ chức bộ máy, nhân lực
a) Tại Trung ương
Chính phủ đã phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cụ thể như sau: 
- Giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo trong phạm vi cả nước. 
- Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
- Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của mình; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về quảng cáo; quản lý nhà nước về nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.
- Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.
b) Tại địa phương
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền.
4.2. Công tác phối hợp
Công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên cả nước cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan: Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý quảng cáo; Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý các sàn giao dịch thương mại điện tử và quản lý bán hàng đa cấp; Bộ Thông tin và truyền thông quản lý website, mạng xã hội, các phương tiện viễn thông, các cơ quan báo chí (phương tiện để phát hành quảng cáo), Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm quảng cáo. Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực và nhận được sự phối hợp tương đối đồng bộ với các cơ quan liên quan của các bộ, ngành để triển khai thực hiện quản lý quảng cáo theo Luật.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác phối hợp với các Bộ như: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tư pháp và Ban Tuyên giáo Trung ương để triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua đó, đã kịp thời nắm bắt các phương thức hoạt động quảng cáo hiện nay, cũng như những khó khăn thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt. Theo thông tin từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông, việc xử lý các trang mạng xã hội quảng cáo vi phạm, đặc biệt là các quảng cáo xuyên biên giới rất khó khăn.
4.3. Kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác
Các cán bộ thực hiện quản lý nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế đều là các công chức nhà nước, hưởng lương theo quy định hiện hành. 
Phí thu cho thủ tục hành chính cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo được thực hiện theo Luật phí và lệ phí và các văn bản của Bộ Tài chính. Kinh phí thu nhằm xây dựng và duy trì hệ thống phần mềm thực hiện thủ tục hành chính công cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo.
Tại địa phương, mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn được thực hiện theo quyết định của chính quyền địa phương.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT QUẢNG CÁO
1. Kết quả thực hiện các quy định chung của Luật Quảng cáo
Từ khi Luật Quảng cáo được ban hành và có hiệu lực, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo nhận thấy Luật Quảng cáo có nhiều điểm mới, thông thoáng, minh bạch; bao quát được hầu hết các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo với quyền và nghĩa vụ rõ ràng; các quy định về nội dung, hình thức, điều kiện quảng cáo, thời lượng, diện tích quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản được nới rộng; quảng cáo có yếu tố nước ngoài được khuyến khích; hình thành cơ sở cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo bám sát, thực hiện.
Theo đó, số lượng doanh nghiệp quảng cáo tăng trưởng đều theo từng năm. Nếu năm 2013, cả nước mới chỉ có trên 5.500 doanh nghiệp quảng cáo thì đến năm 2019 đã có trên 13.000 doanh nghiệp quảng cáo và tổ chức sự kiện là ngành kinh doanh năng động, thu hút doanh nghiệp trẻ tham gia kinh doanh khởi nghiệp. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên ngành quảng cáo cũng bị ảnh hưởng nặng nề, số doanh nghiệp còn hơn 9.000 doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(Chi tiết xem tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo này).
Trong những năm qua, Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập theo quy định tại Điều 9 của Luật Quảng cáo với thành phần bao gồm đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện của tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo và các chuyên gia đã được vận hành với hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn các sản phẩm quảng cáo có nội dung liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hành vi bị cấm quảng cáo xuất hiện trên thị trường. Ngoài ra, Hội đồng cũng tiến hành thẩm định các sản phẩm quảng cáo bị người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo từ chối thực hiện do không đảm bảo về tính hợp pháp của sản phẩm quảng cáo. Từ đó, tạo niềm tin cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo. Trung bình mỗi năm, Hội đồng tiến hành thẩm định 50 hồ sơ yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. 
Công tác triển khai xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại các địa phương được tiến hành đồng bộ góp phần để hoạt động quảng cáo tại địa phương có định hướng lâu dài, có tính ổn định, tạo điều kiện cho các hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, có chiều sâu, phù hợp với luật quảng cáo và các quy định của pháp luật, đảm bảo mỹ quan đô thị, tính đến năm 2022, đã có 59/63 địa phương quy hoạch quảng cáo.
Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được triển khai thực hiện thường xuyên. Với mức chế tài quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 (sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định số 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo, các đơn vị được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra để xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý, cụ thể như sau:
- Thanh tra Bộ Y tế: Từ năm 2013 đến nay đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo trong lĩnh vực y tế với số tiền: 1.338.000.000 đồng.
 - Cục Quản lý dược: Tính từ năm 2015 đến nay đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo với số tiền: 210.000.000 đồng.
Cục Quản lý Dược thường xuyên thanh kiểm tra, giám sát hậu mại đối với hoạt động quảng cáo thuốc trên các phương tiện truyền thông (báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử v.v...). Cục Quản lý Dược cũng lồng ghép nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quảng cáo thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm vào nội dung hoạt động của các đoàn công tác dược địa phương, các đoàn công tác thanh tra của Bộ Y tế. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm được phân cấp cho Sở Y tế theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Thông tư 09/2015/TT.
 - Cục An toàn thực phẩm: Từ năm 2013 đến nay đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 628 hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo với số tiền: 17.060.500.000 đồng; thu hồi 28 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
- Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện các lỗi sai về quảng cáo và từ đó nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm kịp thời (từ năm 2013 - nay, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm Luật quảng cáo với số tiền phạt là 86 triệu đồng).
- Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quảng cáo trực tuyến, đã xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ quan báo chí, 01 doanh nghiệp với tổng số tiền 186 triệu đồng.
2. Kết quả thực hiện các quy định yêu cầu về nội dung, điều kiện quảng cáo
Thực hiện Điều 19, 20 của Luật Quảng cáo, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định cụ thể về yêu cầu nội dung, điều kiện quảng cáo. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương đã tham mưu, ban hành các quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của mình, cụ thể:
- Thông tư số 09/2015/TT-BYT quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
- Thông tư số 21/2015/TT- BNNPNTN ngày 8/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc Bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 được quy định tại Điều 41, 42 và Điều 43, Chương VII về quảng cáo thuốc thú y.
Các quy định thường xuyên được rà soát, sửa đổi bổ sung cho phù hợp các quy định pháp luật liên quan và tình hình triển khai thực tế. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 liên quan đến, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, tiết kiệm thời gian. Qua đó, góp phần không nhỏ vào hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp và việc kiểm soát nội dung quảng cáo của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể:
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc: 
· Từ 2015 đến 8/2018 tiếp nhận và xử lý hồ sơ giấy: 2.565 hồ sơ.
· Từ 01/9/2018 đến 31/01/2021 tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống trực  tuyến: 1.565 hồ sơ.
· Từ 08/01/2021 đến nay tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống trực tuyến: 462 hồ sơ.
- Số liệu liên quan đến việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm mỹ phẩm (cả nước, từ năm 2015-2020): 7931 số lượt sản phẩm mỹ phẩm đã được các Sở Y tế cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: 
· Từ 2013 đến 31/7/2014 tiếp nhận và xử lý hồ sơ giấy: tiếp nhận 2.054 hồ  sơ, trả 3.644 giấy xác nhận nội dung quảng cáo;
· Từ 01/8/2014 đến nay tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên trực tuyến: tiếp nhận 19.549 hồ sơ, trả 16.916 giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh: Từ năm 2013 đến nay bệnh đã cấp được 41 Giấy  xác nhận nội dung quảng cáo.
- Kết quả cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa  chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: mỗi năm khoảng 10 hồ sơ.
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ quảng cáo trang thiết bị và công trình y tế: mỗi năm khoảng 50 hồ sơ.
- Kết quả cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật của Cục BVTV: Năm 2019: Cấp 03 giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV; Năm 2020: Cấp 02 giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV; 6 tháng đầu năm 2021: Cấp 10 giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV.
- Từ năm 2018 đến nay, trung bình mỗi năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xử lý từ 03-05 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận về quảng cáo thuốc thú y của các doanh nghiệp.
3. Kết quả thực hiện các quy định đối với các phương tiện quảng cáo
3.1. Công tác quản lý quảng cáo trên báo chí
Những năm qua, các cơ quan báo chí cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo. Các báo, tạp chí in cơ bản có diện tích quảng cáo không vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo; có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác; không quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo. Các báo, tạp chí điện tử cơ bản không thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin.
Các Đài Phát thanh và Truyền hình trước khi đăng phát quảng cáo cũng đã kiểm tra nội dung quảng cáo, hồ sơ, giấy phép của sản phẩm quảng cáo, vì vậy, việc quản lý quảng cáo trên Phát thanh và Truyền hình chưa phát hiện các sai phạm về nội dung và thời lượng quảng cáo. Thời lượng quảng cáo của các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương trung bình khoảng từ 1% đến 4 %, Đài Truyền hình Việt Nam khoảng 8% đối với một số kênh có nhiều người xem như VTV1, VTV3.
Bằng các giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, các doanh nghiệp, đại lý quảng cáo trong nước kinh doanh quảng cáo đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các nền tảng kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới bắt đầu có các động thái điều chỉnh hoạt động quảng cáo và đồng ý thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ các quảng cáo sai phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Việc cấp giấy phép xuất bản phụ trương quảng cáo đối với báo in, tạp chí in được thực hiện theo đúng hồ sơ, thủ tục quy định tại Thông tư số 48/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san (nay đã được thay thế bằng Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
3.2. Công tác quản lý xuất bản, in và phát hành
Luật Quảng cáo và nghị định quy định chi tiết có hiệu lực thi hành đã phát huy được tác dụng trong hoạt động xuất bản. Các nhà xuất bản thực hiện quảng cáo trên xuất bản phẩm ngày càng nghiêm túc, giảm thiểu tối đa các vi phạm về nội dung, hình thức và vị trí quảng cáo, nhất là vi phạm về các sản phẩm cấm quảng cáo. Trong những năm gần đây, số lượng xuất bản phẩm vi phạm quy định về quảng cáo giảm đáng kể.
3.3. Công tác quản lý quảng cáo trên các phương tiện giao thông, hành lang giao thông
Các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định của pháp luật chuyên ngành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải đối với các nội dung công việc cần thực hiện quảng cáo, cụ thể:
- Trong công tác quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống quốc lộ, đường cao tốc đã thực hiện việc quản lý, kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan đến Luật Quảng cáo như: treo băng rôn, biểu ngữ, đặt biển hiệu, biển quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
- Chỉ thực hiện việc cấp phép thi công biển quảng cáo trên đất hành lang đường bộ trong các trường hợp đặt biệt khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn và các quy định pháp luật chuyên ngành.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân không tuân thủ các quy định trong Luật cáo và quy định pháp luật giao thông đường bộ như: biển quảng cáo di động, băng rôn quảng cáo, treo, dán vẽ các sản phẩm trên cột điện, cột tín hiệu đường bộ cây xanh nơi công cộng...
3.4. Công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác
Hiện nay, hoạt động quảng cáo trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội thiết bị điện tử thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác đang phát triển rất mạnh. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành đã giúp các doanh nghiệp, đại lý quảng cáo trong nước kinh doanh quảng cáo trong nước tuân thủ các quy định của pháp luật. Khi Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện sai phạm và gửi cảnh báo tới các doanh nghiệp, đại lý quảng cáo trong nước, các đơn vị này đã đồng loạt dừng quảng cáo trên Youtube, đồng thời gây sức ép, yêu cầu Google khẩn trương có các giải pháp kiểm duyệt, ngăn chặn triệt để tình trạng trên.
 Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, các nền tảng kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới bắt đầu có các động thái điều chỉnh hoạt động quảng cáo và đồng ý thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ các quảng cáo sai phạm theo yêu cầu của Bộ, cụ thể:
- Đề nghị phía Google gỡ bỏ 184 trò chơi nhạy cảm, vi phạm bản quyền; yêu cầu Facebook gỡ bỏ 336 video, bài viết có nội dung quảng cáo mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có tính chất kích động bạo lực. Hiện tại, Facebook đã gỡ bỏ 235 video, bài viết theo yêu cầu, đạt tỉ lệ 70%.
- Tiến hành ngăn chặn 335 trang fanpage có hoạt động quảng cáo, hướng dẫn, lôi kéo người dân tham gia các hành vi vi phạm pháp luật;
- Thu hồi tên miền cấp quốc gia đối với 26 trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến và quảng cáo cho các website tổ chức đánh bạc trực tuyến.
- Ngăn chặn, chuyển hướng 20 triệu lượt truy cập của người dùng internet đến các website tổ chức đánh bạc và trò chơi có tính chất cờ bạc.
- Yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngăn chặn truy cập từ người dùng tại Việt Nam 254 trang web, blog quảng cáo đánh bạc trên mạng, 25 trang web, blog quảng cáo dịch vụ làm băng giả. Kết quả ngăn chặn đạt tỉ lệ 100%.
- Yêu cầu Youtube gỡ bỏ 3285 video có nội dung quảng cáo mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có tính chất kích động bạo lực. Hiện nay, Youtube đã gỡ bỏ 2175 video theo yêu cầu, đạt tỉ lệ 66%.
Bộ Công an thường xuyên rà soát, phát hiện những số điện thoại sử dụng để quảng cáo liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như: mua bán vũ khí, vật liệu nổ, pháo, bằng cấp giả, tiền, cờ bạc trực tuyến, mại dâm, mua bán ma túy... để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn.
3.5. Công tác quản lý quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời
Triển khai thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành các Quyết định về công bố thủ tục hành chính; theo đó việc tiếp nhận và trả hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo do các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện. Thời gian giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân luôn đảm bảo đúng theo quy định. Danh mục lập thủ tục, hồ sơ được niêm yết rõ ràng, minh bạch, công khai về quy trình nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Văn bản trả lời thông báo sản phẩm quảng cáo của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được Sở Văn hóa và Thể thao sao gửi đến Thanh tra Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện để cùng phối hợp kiểm tra quản lý. Hiện nay, cùng với nỗ lực của chính quyền các cấp trong công tác cải cách hành chính, các cơ quan chức năng đã thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ lĩnh vực quảng cáo ở mức độ 3 và 4, ưu tiên phát triển ở mức độ 4 qua việc tiếp nhận và trả hồ sơ bằng hình thức trực tuyến. Qua đó đã đạt được một số kết quả sau:
- Công tác tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đều triển khai thực hiện nghiêm túc và bước đầu phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Theo số liệu báo cáo của gần 60 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố từ năm 2013 đến nay, trung bình 1 năm cả nước đã thực hiện tiếp nhận 25.000 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với loại hình bảng, băng-rôn và đoàn người thực hiện quảng cáo 
(Chi tiết xem tại Phụ lục 3 kèm theo Báo cáo này).
- Công tác chấn chỉnh biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh: Căn cứ quy định tại Điều 34 Luật Quảng cáo về nội dung, hình thức, kích thước biển hiệu, các địa phương tiến hành việc chấn chỉnh nội dung, hình thức biển hiệu lập lại mỹ quan đô thị. Theo báo cáo của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thì hầu hết các địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn đều đang triển khai thực hiện công tác chấn chỉnh biển hiệu một cách nghiêm túc, quyết liệt. Điển hình như Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, từ năm 2013 đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chấn chỉnh, viết đặt biển hiệu; các quận huyện, thị xã đã lập đề án tuyến phố điểm về quảng cáo, biển hiệu gắn với chỉnh trang đô thị thực hiện nghiêm chỉnh về kích thước, mẫu mã. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phòng Văn hóa-Thông tin các quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền chọn tuyến điểm đường văn minh mỹ quan đô thị, tiến hành đồng loạt biện pháp yêu cầu tổ chức, cá nhân chấn chỉnh việc viết, đặt biển hiệu, lồng ghép hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh.
3.6. Hoạt động của tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo và doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời
Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam là tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội. Trong những năm qua, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 10 Luật Quảng cáo, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã phát huy vai trò Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cũng như tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo; các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quảng cáo và quy hoạch quảng cáo ngoài trời.
Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam luôn quan tâm đến việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên trong quá trình thi hành Luật. Trang thông tin điện tử của Hiệp hội là địa chỉ đáng tin cậy trong việc cập nhật, cung cấp đầy đủ, kịp thời cho hội viên các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương có liên quan đến hoạt động quảng cáo. Trong 10 năm thi hành Luật, với tư cách là đại diện cho hội viên và các doanh nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo, Hiệp hội đã có gần 100 văn bản chính thức báo cáo, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và cơ quan quản lý các cấp về những vấn đề liên quan đến việc thi hành Luật Quảng cáo cũng như những bất cập, khó khăn trong hoạt động quảng cáo.
Theo đó, các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời nhận thức được rõ về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ trong sản xuất kinh doanh quảng cáo; vai trò, hiệu lực quản lý của các cơ quan nhà nước được nâng cao, một số thủ tục được gỡ bỏ tạo thuận lợi hơn cho người làm quảng cáo... đưa hoạt động quảng cáo ngày càng đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc phát triển đời sống kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước.
Mặc dù vậy, từ năm 2020 đến nay với hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra, các hình thức quảng cáo truyền thống bị giảm sút nặng nề, các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời, tổ chức sự kiện... hầu như bị tê liệt, đình đốn. Theo một khảo sát năm 2020 của OOHClub có đến 97,7% thành viên của Hội Quảng cáo TP Hồ Chí Minh bị ảnh kinh tế hưởng bởi đại dịch covid. Chính vì sự ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 nên các công ty đều bị giảm doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể là 36,7% doanh nghiệp giảm từ 20 - 40% doanh thu, 30% công ty giảm 40 - 60% và 23,3% công ty giảm trên 60% doanh thu. Trong đó hơn 50% các công ty phải thu hẹp quy mô kinh doanh. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý quảng cáo tương đối đầy đủ và chặt chẽ. Hành lang pháp lý về xử lý vi phạm trong lĩnh vực này cũng được quy định cụ thể, có tính răn đe cao. Thông qua hoạt động quảng cáo, các thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp được tiếp cận đến người tiêu dùng nhanh hơn, tạo thêm nhiều cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp.
- Công tác quản lý hoạt động quảng cáo nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước thể hiện qua các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội như: Nghị quyết số 44/2017/QH14 ngày 21/6/2017, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
- Ngày 20/7/2021, Chỉnh phủ đã Ban hành Nghị định số 70/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 15/9/2021. Nghị định này quy định việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực vào ngày 15/9/2021 sẽ hạn chế được tình trạng quảng cáo xuyên biên giới, kiểm soát được một số website, trang thông tin điện tử có tên miền từ nước ngoài, xác định
được chủ thể quảng cáo vi phạm để có căn cứ xử lý theo quy định.
- Các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo trong nhiều lĩnh vực liên tục được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo quản lý ngày càng chặt chẽ các hoạt động quảng cáo.
- Ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân về cơ bản đã được nâng cao đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
2. Khó khăn, vướng mắc
2.1. Khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý nội dung và hình thức phù hợp với sự phát triển đa dạng của hoạt động quảng cáo
Hiện nay, hoạt động quảng cáo đang phát triển rất mạnh và càng ngày càng thể hiện vị trí trong sự phát triển của cơ chế thị trường với sự đa dạng của nội dung, hình thức quảng cáo. Do vậy, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện quảng cáo, đặc biệt là mạng xã hội, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có ảnh hưởng để truyền tải các nội dung quảng cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Hơn nữa, người tiêu dùng khó xác định được tính trung thực, chính xác của nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khiến cho quyền lợi của họ không được đảm bảo khi mua phải các sản phẩm, dịch vụ không đúng như nội dung quảng cáo. Đối với cơ quan quản lý, định lượng để xác định nội dung quảng cáo phù hợp với các quy định còn nhiều khó khăn vì quảng cáo thường sử dụng những hình ảnh, lời nói bắt mắt, ấn tượng, thu hút. 
2.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới và trên phương tiện báo in, báo nói, báo hình
a) Đối với hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới
 Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ trên mạng Internet, hoạt động quảng cáo đang có sự chuyển dịch rõ ràng từ quảng cáo theo hình thức truyền thống (quảng cáo ngoài trời trên bảng, biển, băng-rôn, báo in, báo nói, báo hình…) sang hình thức quảng cáo trên môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới (như quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng di động…). Chỉ trong vòng 01 - 02 năm tới, số tiền chi tiêu cho quảng cáo môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam sẽ vượt qua chi tiêu cho quảng cáo truyền thống, tiếp tục giữ mức tăng trưởng đều đặn. Điều này có nghĩa là trong tương lai, tổ chức, doanh nghiệp chủ yếu sẽ thực hiện quảng cáo trên các phương tiện, dịch vụ được truyền tải qua mạng internet thay dần cho các phương tiện truyền thống như trước đây. Hoạt động quảng cáo trên các trang thông tin điện tử xuyên biên giới phát triển rất mạnh, không chỉ các tổ chức, cá nhân trong nước sử dụng mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng giới thiệu các sản phẩm đến người dân Việt Nam thông qua nền tảng này. Cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm quảng cáo có nội dung không phù hợp với pháp luật Việt Nam, gây bức xúc trong xã hội và tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp trong nước.
 Các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google, TikTok... ngày càng chiếm thị phần lớn trong hoạt động quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam, thậm chí có thể nói Facebook, Google, TikTok... đang ở vị trí độc quyền, có khả năng chi phối thị trường. Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước đang phải phụ thuộc vào các dịch vụ quảng cáo của doanh nghiệp nước ngoài như Facebook, Google... khiến việc cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thị trường quảng cáo thiếu lành mạnh, không bình đẳng giữa doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước, doanh thu quảng cáo trên báo chí, các đài phát thanh, truyền hình suy giảm mạnh, nguồn tiền quảng cáo tập trung vào các nền tảng xuyên biên giới.
b) Đối với hoạt động quảng cáo trên phương tiện báo in, báo nói, báo hình
Những năm gần đây doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên phương tiện  báo chí suy giảm mạnh, nguồn tiền quảng cáo chuyển dịch sang internet, trong đó có các nền tảng số, mạng xã hội của nước ngoài chiếm ưu thế như Facebook, Google... Do áp lực về hoạt động kinh doanh, các cơ quan báo chí đều phải linh hoạt trong quá trình thực hiện quảng cáo trên phương tiện của mình trong việc giảm giá thành, tăng diện tích, thời lượng quảng cáo; cắt giảm thời lượng của các tập phim truyện phát trên truyền hình nhưng vẫn duy trì số lần ngắt và thời gian quảng cáo; lồng ghép hoạt động quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nội dung phim truyện… gây nên những phản ứng của người tiếp nhận và vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo.
	         2.3. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời
Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Quảng cáo đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quảng cáo ngoài trời phát triển. Quảng cáo ngoài góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân và phục vụ các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội, mang nhiều ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, nâng cao cảnh quan khu vực. Trong tổng ngân sách ngành quảng cáo tại Việt Nam, tỷ trọng ngân sách quảng cáo ngoài trời chiếm một tỷ lệ đáng kể trong doanh thu của ngành quảng cáo, thể hiện độ phủ rộng trong thị phần toàn ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những bất cập nảy sinh trong hoạt động quảng cáo trời ảnh hưởng không nhỏ đến người dân và doanh nghiệp quảng cáo thời gian qua, cụ thể:
- Sự chuyển dịch loại hình quảng cáo của các tổ chức, cá nhân:
Ngành quảng cáo tại Việt Nam bao gồm nhiều lĩnh vực và hoạt động khác nhau, có thể chia thành 2 kênh chính: kênh truyền thống và kênh kỹ thuật số. Kênh truyền thống bao gồm: những ngành như: in ấn, phát thanh, truyền hình, quảng cáo ngoài trời. Kênh kỹ thuật số (digital) bao gồm: những phân khúc như: quảng cáo video kỹ thuật số, quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo mạng xã hội, quảng cáo âm thanh kỹ thuật số, quảng cáo trên internet... Trong 2 kênh quảng cáo trên, có thể thấy dấu hiệu của xu hướng kỹ thuật số hóa diễn ra mạnh mẽ tại thị trường quảng cáo Việt Nam. Xu hướng này khiến sự phân bổ ngân sách quảng cáo thay đổi rõ rệt, xét trong 8 năm gần nhất từ 2015-2022, trong khi kênh kỹ thuật số tăng hơn gấp đôi về tỷ trọng thì kênh truyền thống lại mất đi một nửa. Những con số phân bổ ngân sách quảng cáo này có xu hướng tương tự tại Việt Nam. Nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang duy trì ngân sách của mình trên các kênh quảng cáo truyền thống. Tuy nhiên, ngày càng hướng sự chú ý và quan tâm nhiều hơn đến việc quảng bá thương hiệu trên các kênh kỹ thuật số.
-  Những thách thức của ngành quảng cáo ngoài trời trong giai đoạn hiện nay
Ngành quảng cáo ngoài trời Việt Nam đang đối mặt với một thách thức lớn vì tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này đã gây ra những tác động trầm trọng đến nền kinh tế Việt Nam, sự sụt giảm số lượng doanh nghiệp quảng cáo trong giai đoạn xảy ra đại dịch Covid-19, từ năm 2020 có 11.092 doanh nghiệp thì đến năm 2022 chỉ còn 7876 doanh nghiệp (số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tuy nhiên, thời kỳ hậu Covid-19, các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời thậm chí còn đứng trước một thử thách mới nặng nề hơn khi các dự báo về triển vọng kinh tế năm 2023 đều cho thấy các tín hiệu không khả quan. Do đó, việc đầu tiên các doanh nghiệp và nhãn hàng lựa chọn để sinh tồn đó là cắt giảm ngân sách truyền thông nói chung và kênh quảng cáo ngoài trời nói riêng. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời phải chịu sự thiệt hại rất lớn, gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ phải đóng cửa hàng loạt.
 Bên cạnh đó, để duy trì và tồn tại không phải là điều dễ dàng với các công ty sở hữu nền tảng này. Dựng một biển quảng cáo cần phải kể tới nhiều chi phí như: chi phí thuê mặt bằng, chi phí xây dựng lắp đặt, duy trì hệ thống tài sản, phí bảo trì, các khoản phí và thuế, và nhiều chi phí để duy trì bộ phận nhân sự để vận hành bộ máy… cùng nhiều quy trình đằng sau. Việc quản lý và vận hành nền tảng quảng cáo ngoài trời cũng phức tạp không kém. Việc sụt giảm doanh thu khiến các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời khó phát triển sự đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, các chiến lược tiếp thị hiệu quả, cũng như đưa ra các giải pháp sáng tạo để thu hút khách hàng, thay vào đó, họ lựa chọn tận dụng các bảng, biển quảng cáo cũ hoặc tìm kẽ hở của pháp luật để thực hiện quảng cáo.
 Tại Việt Nam, những loại hình quảng cáo ngoài trời có thể kể đến bao gồm: biển bảng tĩnh, biển led, quảng cáo siêu thị, trung tâm thương mại hoặc tại các tòa nhà... Đây là những công cụ truyền thông định vị thương hiệu không thể thiếu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo ngoài trời tại các địa phương vẫn còn bất cập, vi phạm quy định, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận lớn thu được đã thực hiện quảng cáo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chấp thuận. Một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm khiến xã hội sự bức xúc, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước.
Tại các tuyến đường, nút giao thông quan trọng ở các thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, bảng, biển, trụ, màn hình led quảng cáo ngày càng phát triển. Các trụ, biển quảng cáo không theo thiết kế chuẩn mà mỗi công ty làm một kiểu khác nhau. Nhiều trụ, bảng quảng cáo có nguy cơ mất an toàn. Các bảng quảng cáo xếp chồng xếp lớp, tranh nhau nhô ra mặt tiền, nhô cao hơn cả công trình. Không chỉ vậy, các bảng quảng cáo lớn lại được lắp đặt vào những công trình đã xuống cấp, trên nóc các khu chợ chằng chịt dây điện; nhiều bảng quảng cáo trong số đó là sai phạm.
Việc quản lý hoạt động quảng cáo trên các màn hình LED, LCD bên trong các tòa nhà chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, tại các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh còn chưa theo kịp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, tình trạng cho lắp dựng bảng cổ động chính trị, tuy nhiên sau đó lại chuyển sang quảng cáo thương mại mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Tình trạng quản lý quảng cáo trên các phương tiện công cộng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm đúng mức...
Nhu cầu quảng cáo băng rôn rất lớn nhưng số lượng vị trí được cấp phép còn hạn chế, dẫn đến tình trạng quảng cáo không phép thường xuyên xuất hiện  cùng với đó là phương án quản lý đấu thầu thu phí các vị trí quảng cáo trên đất công, công viên, hệ thống phương tiện giao thông công cộng do Nhà nước quản lý chưa được xây dựng làm thất thu cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, việc giám sát, đôn đốc, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành. Sự vào cuộc của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện - thị xã đối với khâu hậu kiểm quảng cáo chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả.
2.4. Về phía các doanh nghiệp và hội nghề nghiệp
 - Các doanh nghiệp chưa mạnh dạn tận dụng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, còn làm quảng cáo treo, dựng tùy tiện không phép, sai phép, kém chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh, tiếp tay cho tiêu cực, quảng cáo sai sự thật, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục gây bức xúc cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chung của ngành quảng cáo, làm mất lòng tin của các nhà quản lý.
- Các hội nghề nghiệp về quảng cáo nhìn chung chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ do Luật quy định.
3. Nguyên nhân
Những khó khăn, vướng mắc nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân sau:
a) Đối với việc quản lý nội dung và hình thức phù hợp với sự phát triển đa dạng của hoạt động quảng cáo
Thứ nhất, sự phát triển đa dạng của hoạt động quảng cáo trên các phương tiện, nội dung quảng cáo cũng phát triển phong phú; bên cạnh thông điệp về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, nhiều sản phẩm quảng cáo được chuyển tải theo hướng ý kiến, cảm nhận của người trực tiếp sử dụng để thu hút sự quan tâm của người tiếp nhận. Hình thức quảng cáo thông qua cảm nhận cá nhân của những người có ảnh hưởng (Influencer Advertising hoặc Influencer Marketing) đã trở nên phổ biến, gây tác động lớn đến xã hội. Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Statista, chi tiêu cho Influencer Marketing tại Việt Nam tăng từ 8 triệu đô la Mỹ năm 2017 lên 71 triệu đô la Mỹ năm 2022 (gấp đôi chi tiêu quảng cáo trên báo in) và dự kiến sẽ đạt mức 134 triệu đô la Mỹ vào năm 2026. Thời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều người dùng mạng xã hội (đặc biệt là các nghệ sĩ nổi tiếng) giới thiệu, mời chào, quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc cho đông đảo người tiêu dùng. 
Luật Quảng cáo hiện hành không quy định quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo mà chủ yếu tập trung vào trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Do đó, chưa có chế tài hoặc ràng buộc đối với người chuyển tải sản phẩm quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo là không đúng sự thật hoặc yêu cầu người chuyển tải sản phẩm quảng cáo phải là người đã tìm hiểu, sử dụng sản phẩm đó và có trách nhiệm về các nội dung mình cung cấp.
Thứ hai, sự phát triển của hoạt động kinh doanh và điều chỉnh tương ứng của pháp luật chuyên ngành đòi hỏi sự phân định giữa hoạt động quảng cáo và các hoạt động chuyên ngành khác để nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật. Cụ thể như: việc cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh cho người tiêu dùng tại Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc “Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng” tại Điều 30 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ là các quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, cần phân định giữa hoạt động “cung cấp thông tin cho người tiêu dùng” với hoạt động “giới thiệu tới công chúng” trong quảng cáo để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm này, đặc biệt, đối với các sản phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo.
Thứ ba, một số quy định về điều kiện quảng cáo tại Điều 20 Luật Quảng cáo không còn tương thích với pháp luật hiện hành và chưa phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh. Cụ thể:
Khoản 1 Điều 20 quy định “Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Tuy nhiên, khái niệm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã không còn tồn tại trong Luật Doanh nghiệp 2020 (được thay thế bằng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được hiểu tương đương với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy định này chỉ cho phép doanh nghiệp được quảng cáo, loại trừ quyền được quảng cáo của các cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh. Trong thời gian gần đây, hoạt động bán hàng trực tiếp thông qua mạng lưới các cá nhân kinh doanh độc lập đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong năm 2022, hoạt động này đã thu hút sự tham gia của hơn 950 nghìn cá nhân, tạo ra doanh thu hơn 21 nghìn tỷ đồng. Với quy định hiện hành, toàn bộ hoạt động quảng cáo của gần một triệu cá nhân kinh doanh độc lập này sẽ bị coi là vi phạm pháp luật quảng cáo.
[bookmark: diem_d_1_4_20]Ngoài ra, các quy định về điều kiện quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt cũng cần được điều chỉnh để phù hợp với thủ tục và tên gọi của các loại giấy phép đã được pháp luật chuyên ngành cập nhật. Cụ thể, pháp luật về an toàn thực phẩm hiện hành quy định hai thủ tục “tự công bố” và “đăng ký bản công bố sản phẩm”. Trong đó, khi thực hiện thủ tục tự công bố, cơ quan có thẩm quyền chỉ tiếp nhận bản công bố sản phẩm từ doanh nghiệp mà không ban hành giấy tiếp nhận như yêu cầu tại điểm đ Khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo. Trong trường hợp đăng ký bản công bố sản phẩm, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành “giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm” thay vì “giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm”. Tương tự đối với yêu cầu về giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của các sản phẩm phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi.
Thứ tư, còn tồn tại nhiều khái niệm không được (hoặc không thể) định lượng rõ ràng như khái niệm "thiếu thẩm mỹ", "trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam", "ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị", "ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm"… đều khá chung chung nhưng điều luật lại không thể lượng hóa dẫn đến vướng mắc trong thực thi. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cụ thể hóa một bước tại Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2017 ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo, tuy nhiên, chưa bao quát được các lĩnh vực. Hơn nữa, công tác tổ chức, triển khai Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo cũng chưa đạt hiệu quả. Các doanh nghiệp quảng cáo cũng chưa áp dụng Bộ quy tắc ứng xử trong quá trình hoạt động. Vì vậy, mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, công bằng, trong đó tự bản thân các doanh nghiệp quảng cáo kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện các chuẩn mực về quảng cáo, góp phần hạn chế những nội dung quảng cáo kém chất lượng là rất khó thực hiện.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo là cơ chế tự cam kết nhằm thúc đẩy các chuẩn mực đạo đức và kinh doanh trong hoạt động quảng cáo một cách hiệu quả, bổ sung đắc lực cho các khuôn khổ pháp lý của nhà nước. Cơ chế Quy tắc ứng xử được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Châu Âu, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc dưới các tên gọi khác nhau như Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức hay Tiêu chuẩn Thực hành trong hoạt động quảng cáo.
Bên cạnh đó, Luật Quảng cáo năm 2012 đã quy định cơ chế Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo (Điều 9 Luật Quảng cáo, được hướng dẫn bởi Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là tổ chức tư vấn nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước xem xét và đưa ra kết luận về sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, phạm vi xem xét của Hội đồng thẩm định còn bị hạn chế, chỉ giới hạn trong hai trường hợp: (i) sản phẩm quảng cáo bị người phát hành từ chối vì lý do không đảm bảo tính hợp pháp và (ii) có ý kiến khác nhau giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Đồng thời, giá trị chuyên môn của kết luận của Hội đồng thẩm định cũng chưa được quy định rõ ràng khiến cho vai trò và hiệu quả của cơ chế Hội đồng thẩm định bị hạn chế.
b) Đối với việc quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.
Thứ nhất, do quy định về trách nhiệm của các bên tham gia vào hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới chưa đầy đủ, các đối tượng vi phạm trong hoạt động quảng cáo có nhiều thủ đoạn đối phó và tìm mọi cách nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng như sử dụng tên miền quốc tế, che giấu tên, địa chỉ người chịu trách nhiệm, sử dụng tên, địa chỉ giả, thuê đặt máy chủ ở nước ngoài, xóa hoặc thay đổi nội dung quảng cáo vi phạm, khi bị phát hiện thì trốn tránh, không phối hợp với cơ quan chức năng, một số hồ sơ thiếu tài liệu chứng cứ vi phạm hoặc chưa thể hiện rõ hành vi vi phạm nên chưa đủ cơ sở pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính... một số trường hợp chưa tìm được đối tượng vi phạm, việc xử lý hiệu quả chưa cao.
Thứ hai, một số quy định về hoạt động quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử không còn phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin như: không được thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin; đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây dẫn đến tình trạng các cơ quan báo chí không thể tối ưu lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo để duy trì hoạt động.
Thứ ba, những năm gần đây doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên phương tiện báo chí suy giảm mạnh, nguồn tiền quảng cáo chuyển dịch sang internet, trong đó có các nền tảng số, mạng xã hội của nước ngoài chiếm ưu thế như Facebook, Google... Do áp lực về hoạt động kinh doanh, các cơ quan báo chí đều phải linh hoạt trong quá trình thực hiện quảng cáo trên phương tiện của mình trong việc giảm giá thành, tăng diện tích, thời lượng quảng cáo; cắt giảm thời lượng của các tập phim truyện phát trên truyền hình nhưng vẫn duy trì số lần ngắt và thời gian quảng cáo; lồng ghép hoạt động quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nội dung phim truyện… gây nên những phản ứng của người tiếp nhận và vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo. 
Phần lớn các cơ quan báo chí hiện nay đều hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, vì vậy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo tự chủ tài chính khi số lượng người xem sụt giảm, khách hàng không còn đầu tư quảng cáo trên các phương tiện này, vì vậy, các cơ quan báo chí phải tận dụng mọi biện pháp để tối ưu hóa lợi nhuận từ quảng cáo. Trong khi đó, Luật Quảng cáo 2012 quy định về quảng cáo trên báo in: “Diện tích quảng cáo không được vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác” (khoản 1, Điều 21); tỷ lệ thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình: “1. Thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình không được vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác” (khoản 1, 4 Điều 22). Các quy định trên gây bó buộc cho các cơ quan báo chí trong việc linh hoạt thay đổi các gói quảng cáo, không thể tối ưu giá quảng cáo để cạnh tranh, thu hút doanh nghiệp.
Hoạt động quảng cáo trên báo hình trong thời gian gần đây tập trung vào các chương trình phim truyện, đặc biệt là vào khung giờ vàng (từ 18h đến 20h hằng ngày). Để thu hút người xem, các Đài truyền hình đã phải đầu tư mua bản quyền truyền hình, sản xuất các bộ phim ăn khách phát sóng vào khung giờ này và trở thành là nguồn thu chủ yếu. Tuy nhiên, do quy định số lần ngắt, thời gian quảng cáo tại Luật Quảng cáo: “Mỗi chương trình phim truyện không được ngắt để quảng cáo quá hai lần, mỗi lần không quá 05 phút. Mỗi chương trình vui chơi giải trí không được ngắt để quảng cáo quá bốn lần, mỗi lần không quá 05 phút” (khoản 4, Điều 22), vì vậy, xuất hiện tình trạng các Đài truyền hình điều chỉnh giảm thời lượng mỗi tập phim trong khi vẫn áp dụng quy định ngắt để quảng cáo như trên gây bức xúc cho người tiếp nhận. Để cân bằng được lợi ích của các Đài và người tiếp nhận, cần điều chỉnh quy định số lần ngắt, thời gian quảng cáo phù hợp với thời lượng các tập phim. 
Theo xu hướng chung của thế giới, việc quảng cáo lồng ghép trong phim truyện đang ngày càng phổ biến và đem lại hiệu quả lớn trong việc ảnh hưởng đến nhận thức và việc lựa chọn sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Tại Việt Nam ngày càng nhiều bộ phim áp dụng phương pháp quảng cáo này, điều này đặt ra yêu cầu quản lý về nội dung và điều kiện khi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
	         c) Đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời
- Thứ nhất, việc xây dựng, ban hành, thực thi các quy định của pháp luật về quy hoạch quảng cáo ngoài trời còn chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, chưa theo kịp những yêu cầu và đòi hỏi cấp bách đang đặt ra là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời gặp khó khăn để thích ứng với sự chuyển dịch loại hình quang cáo cũng như chấp hành các quy định của pháp luật.
- Thứ hai, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời liên quan nhiều cấp, ngành, địa phương, đơn vị và được điều chỉnh tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Để đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý, các địa phương cần ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn, đồng thời xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên cơ sở áp dụng các quy định của hệ thống các văn bản pháp luật phù hợp thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay công tác này chưa được chính quyền các địa phương quan tâm đúng mức. 
Luật Quy hoạch năm 2017 đã xác định Quy hoạch quảng cáo ngoài trời nằm là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (Phụ lục II). Tuy nhiên, Mục 6 (Điều 37 và Điều 38) Luật Quảng cáo năm 2012 lại giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương, trong đó, xác định địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng các phương tiện quảng cáo trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; trong nội thành, nội thị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời tại địa phương. Mặc dù vậy, thực tế hiện nay, việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại một số địa phương vẫn chưa được hoàn chỉnh, chất lượng không cao hoặc chậm sửa đổi dẫn đến chưa theo kịp tốc độ phát triển của các đô thị. Điều này đã gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động quảng cáo ngoài trời cũng như thiếu cơ chế phối hợp, quản lý chưa đồng bộ giữa các Sở, ngành và địa phương dẫn đến còn xảy ra nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Ngoài ra, pháp luật quảng cáo còn thiếu các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất, đấu giá vị trí quảng cáo sau phê duyệt quy hoạch.
- Thứ ba, các quy định của Luật Quảng cáo về hồ sơ, thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng-rôn, bảng quảng cáo, thời hạn treo băng-rôn, bảng quảng cáo còn một số bất cập dẫn đến những khó khăn trong hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo, cụ thể như: chưa có cơ sở phân cấp quản lý phương tiện quảng cáo ngoài trời trong trường hợp cần thiết; thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính còn dài; chưa quy định thời hạn đặt bảng quảng cáo; thành phần hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo (Khoản 6 Điều 26) không còn phù hợp với thực tế… Với việc mỗi năm cả nước có hàng chục nghìn lượt hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời (Ví dụ trong năm 2022: 12.408 hồ sơ về bảng quảng cáo, 15.149 hồ sơ về băng rôn; 1.132 hồ sơ về đoàn người thực hiện quảng cáo) thì những bất cập trên làm tăng thời gian, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, người dân cũng như giảm hiệu lực quản lý nhà nước.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị các giải pháp để tổ chức thi hành có hiệu quả Luật Quảng cáo 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp sau:
Một là, tiếp tục tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan về hoạt động quảng cáo, đặc biệt là các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, “điểm nghẽn” trong tổ chức thi hành, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụ quảng cáo phát triển, đổi mới sáng tạo. Trong đó, cần chú trọng phổ biến các mục tiêu, quan điểm, chính sách mới ngay từ quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận.
Hai là, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và các hoạt động dịch vụ công lĩnh vực quảng cáo nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân; chủ động hơn trong công tác phối hợp giữa các ngành, trong đó lưu ý việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chế phối hợp liên ngành.
Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo. Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình quản lý nhà nước. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp giữa các bộ, ban, ngành có liên quan từ trung ương đến địa phương để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo.
Năm là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực quảng cáo nhằm chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
2. Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Luật Quảng cáo 
Để đảm bảo triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo, cụ thể như sau:
a) Bổ sung, điều chỉnh quy định quản lý nội dung và hình thức quảng cáo phù hợp với sự phát triển đa dạng của hoạt động quảng cáo
- Quy định cụ thể các biện pháp quản lý nội dung và hình thức quảng cáo phù hợp với sự phát triển của hoạt động quảng cáo trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0 với những hình thức quảng cáo mới, tạo điều kiện và sự công bằng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo.
	- Xác định trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo để đảm bảo sự trung thực, chính xác về chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, từ đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
	- Tăng cường vai trò của Hội đồng thẩm định, quy tắc ứng xử để góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo.
b) Hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới và trên phương tiện báo in, báo nói, báo hình
- Bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật để tăng cường hiệu lực quản lý nội dung hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.
- Hoàn thiện các quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình; đảm bảo khả năng tự chủ tài chính của các đơn vị, nhưng cũng có sự kết hợp hài hòa giữa thời lượng nội dung chương trình và thời lượng quảng cáo để đảm bảo lợi ích của người xem.
c) Hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời
- Hoàn thiện các quy định của Luật Quảng cáo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ hơn nữa thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Từ đó, phát huy sự chủ động, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời.
- Thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động quảng cáo ngoài trời. Qua đó, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp góp phần tạo sự thông thoáng, cởi mở về cơ chế, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động quảng cáo ngoài trời.
Trên đây là nội dung Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo Chính phủ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các thành viên Chính phủ; 
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, VHCS, (ND.42).

	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



(Đã ký)

Trịnh Thị Thủy






4

4


1

	PHỤ LỤC 1
Thống kê các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo
và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quản lý hoạt động quảng cáo



	I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THI HÀNH  LUẬT QUẢNG CÁO 

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
	Nội dung liên quan
	Năm ban hành
	Ghi chú

	1. 4
	Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo năm 2012
	2013
	

	2. 
	Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP về quản lý quảng cáo xuyên biên giới
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Sửa đổi Điều 13. 14,15 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP (quy định hoạt động quảng cáo xuyên biên giới)
	2021
	

	3. 
	Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo
	Bộ VHTTDL
	Thông tư quy định chi tiết Điều 9 Luật Quảng cáo
	2013
	

	4. 
	Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
	Bộ Xây dựng
	Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời, quy định chi tiết Điểm a Khoản 2 Điều 38 Luật Quảng cáo.
	2018
	

	II. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

	1. CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
	
	

	
	Luật An toàn thực phẩm
	Bộ Y tế
	
	2010
	

	
	Luật khám bệnh, chữa bệnh
	Bộ Y tế 
	Điều 6
	2009
	

	
	Luật Dược
	Bộ Y tế
	Điều 6
	2016
	

	
	Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	Bộ Y tế
	Điều 5
	2019
	

	
	Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	Bộ Y tế
	
	2013
	Hết hiệu lực từ 15/11/2020, thay thế bằng Nghị định 117/2020

	
	Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	
	
	2020
	

	
	Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
	Bộ Y tế
	
	2013
	Hết hiệu lực từ 20/10/2018, thay thế bằng nghị định 115/2018

	
	Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
	
	
	2018
	

	
	Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
	







Bộ Y tế
	
	2014
	

	
	Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về
quản lý trang thiết bị y tế
	
	
	2016
	Hết hiệu lực từ 01/01/2022, thay thế bằng nghị định 98/2021 về quản lý trang thiết bị y tế

	
	Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
	
	
	2018
	Hết hiệu lực từ 01/01/2022, thay thế bằng nghị định 98/2021 về quản lý trang thiết bị y tế

	
	Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
	
	
	2017
	
	

	
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
	
	
	2018
	

	
	Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	
	
	2018
	

	
	Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	
	
	2018
	

	
	Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
	Bộ Y tế
	Thông tư này hướng dẫn, quy định chi tiết Điều 20  về quảng cáo thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo
	2015
	

	2. CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

	
	Luật Thương mại
	Bộ Công thương
	Từ Điều 102 đến 117
	2005
	

	
	Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
	Bộ Công thương
	Thông tư này hướng dẫn, quy định chi tiết Điều 20  về quảng cáo thực phẩm của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo
	
	Hết hiệu lực 
25/11/2021

	
	Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
	
	
	
	Không còn loại giấy phép này theo nghị định 15/2018

	3. CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	
	Luật Báo chí
	Bộ TTTT
	Điều 44
	2016
	

	
	Luật Xuất bản
	Bộ TTTT
	Điều 30
	2012
	

	
	Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
	Bộ TTTT
	
	2016
	Hết hiệu lực từ 15/02/2021, thay thế bằng thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in…

	
	Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT
ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
	
	
	2020
	

	4. CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	
	Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013
	Bộ NNPTNT
	Điều 70
	2013
	

	
	Luật Thủy sản năm 2017
	
	Điều 26
	2017
	

	
	Luật Trồng trọt 2018
	
	Điều 49
	2018
	

	
	Luật Chăn nuôi
	
	Điều 47
	
	

	
	Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2019 của Chính phủ
	
	Điều 5
	2018
	

	
	Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11//2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón
	
	Điều 24
	2019
	

	
	Thông tư số 21/2015/TTBNNPNTN ngày 8/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý thuốc BVTV
	
	Điều 60, 61, 62
	2015
	

	
	Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 về quản lý thuốc thú y
	
	Điều 41, 42 và Điều 43, Chương VII
	2016
	

	5. CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

	
	Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt
	
	Điều 27
	2018
	

	
	Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	
	Điều 71
	2021
	

	
	Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
	
	Khoản 5 Điều 28
	2010
	

	
	Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-GP ngày  24/02/ 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ
	
	Điều 10, Điều 16
	2015
	

	6. CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	
	Luật xây dựng 
Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật số 62)
	Bộ Xây dựng
	Điều 95
	2013
2020
	

	
	Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng
	
	Điều 40. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng
Điều 41. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
	

2015
	Hết hiệu lực: 03/03/2021, thay thế bằng Nghị định số 15/2021 /NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng

	
	Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	
	
	
2017
	Hết hiệu lực: 03/03/2021, thay thế bằng Nghị định số 15/2021 /NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng

	
	Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	
	
	
2018
	Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2021 /NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng

	
	Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 03 tháng 3 năm 2021  quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	
	
	
	

	
	Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng
	Bộ Xây dựng
	Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới
	
2016
	

	7. CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

	
	Luật Điện ảnh 2006
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Điều 40. Quảng cáo phim
theo quy định của pháp luật về quảng cáo. 

	
2006
	

	
	 Luật Điện ảnh sửa đổi
	
	
	
	

	
	Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	2013
	Hết hiệu lực: 01/06/2021, thay thế bằng Nghị định 38/2021

	
	Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	[bookmark: khoan_61_2] 
	2017
	Còn hiệu lực nhưng hết hiệu lực phần quảng cáo

	
	Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	2021
	

	
	Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung  một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	2021
	

	8. CÁC VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC KHÁC

	
	Luật hóa chất 
	Bộ Công thương
	[bookmark: dieu_26]Điều 26. Quảng cáo hóa chất

	2007
	

	
	Luật bình đẳng giới
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	
	2006
	

	
	Luật đất đai
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	2013
	

	
	Luật Trẻ em
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	

	2016
	

	
	Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
	Bộ Công thương
	
	2006






2009
	Không còn phù hợp

	
	Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
	Bộ Công thương
	
	
	Không còn phù hợp

	
	Thông tư 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

	2016




2017
	

	
	Thông tư số 08/2017/ TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động 
	
	
	
	

	
	Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
	Bộ Tài chính
	
	2016
	

	
	Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
	Bộ Tài chính
	Phí Thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế là 1.000.000 đồng/ lần
	2016
	

	
	Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
	Bộ Tài chính
	Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế có mức thu là 1.100.000 đồng/lần/sản phẩm.
	2016
	


1



PHỤ LỤC 2
SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

	STT
	Năm
	Số lượng doanh nghiệp
 quảng cáo
	Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

	1
	2013
	5.502 
	0

	2
	2014
	5.743 
	0

	3
	2015
	6.067 
	0

	4
	2016
	7.704 
	0

	5
	2017
	7.963 
	0

	6
	2018
	8.671 
	0

	7
	2019
	13.332 
	0

	8
	2020
	11.092 
	0

	9
	2021
	9.685 
	0

	10
	2022
	7.876
	0







PHỤ LỤC 3
SỐ LƯỢNG HỒ SƠ THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO

	STT
	Năm 
	Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo 

	
	
	Bảng quảng cáo
	Băng rôn
	Đoàn người 
thực hiện

	1
	2013
	5.268
	10.675
	963

	2
	2014
	7.890
	11.982
	989

	3
	2015
	11.573
	12.245
	1.151

	4
	2016
	13.278
	12.664
	1.232

	5
	2017
	19.783
	19.162
	1.522

	6
	2018
	13.794
	13.538
	1.380

	7
	2019
	14.411
	24.611
	1.435

	8
	2020
	12.081
	9.133
	1.181

	9
	2021
	11.815
	19.993
	779

	10
	2022
	12.408
	15.149
	1.132




